Trường: THCS Nam Hải						Họ và tên giáo viên:
                  Tổ: Xã hội	                                                                           Phan Thùy Dương
Bài 13: VIỆT NAM TỪ NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954 (T1)
động giáo dục: Lịch sử và Địa lí - Lớp 9
Thời gian thực hiện: 01 tiết (Tiết 30)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Sau bài học này, giúp HS:
1.Về kiến thức
Giải thích được nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946).
Nhận biết và giải thích được đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng.
- Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận quân sự, kinh tế, văn hoá, ngoại giao.... trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
Nêu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954).
2. Về năng lực
* Năng lực chung:
Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm; đánh giá được khả năng của bản thân và tự nhận công việc phù hợp.
Biết phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, hoàn thành được nhiệm vụ hoạt động nhóm
*Năng lực riêng:
- Năng lực tìm hiểu lịch sử: biết cách sưu tầm và khai thác tư liệu và sử dụng lược đồ, sơ đồ để tìm hiểu về cuộc kháng chiến trống Pháp giai đoạn 1945-1954.
– Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử thông qua việc mô tả những thắng lợi tiêu biểu và nêu được ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954).
– Năng lực vận dụng kiến thức đã học: vận dụng được bài học về chiến tranh nhân dân trong công cuộc và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
3. Về phẩm chất
Bài học góp phần bồi dưỡng ý thức khâm phục và tự hào về những thắng lợi của quân và dân ta đã đạt được trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1945 – 1954, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; từ đó nhận thức được tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết giữa ba nước Đông Dương và đoàn kết quốc tế.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên.
- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS.
- Các kênh hình (phóng to).
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Học sinh
- SGK
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
	a) Mục tiêu: Giúp HS
- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học. Giúp khơi gợi tính tò mò của  HS, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
b) Nội dung: 
GV: Giao nhiệm vụ cho HS
HS quan sát trả lời:
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV cho HS xem 1 số bức hình và yêu cầu HS trả lời câu hỏi
? Quan sát các bức hình và Em hãy cho biết những bức ảnh sau đang nói về thành phố nào?
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
- HS trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
B4:  Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo. 
	• Hình 13.1 là bức ảnh chiến sĩ quyết từ Trần Thành (Nguyễn Văn Thiềng) đang ôm bom ba càng đón đánh xe tăng Pháp trên đường phố Hà Nội, được nghệ sĩ Nguyễn Bá Khoản chụp ngày 23-12-1946. Bức ảnh này đã trở thành một trong những hình ảnh tiêu biểu của quân dân Thủ đô Hà Nội trong những ngày đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp? Vậy vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ? Nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận quân sự, kinh tế, văn hoá, ngoại giao là gì? Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến ra sao?Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.
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HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
I. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ
 a. Mục tiêu- Giải thích được nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946).
- Nhận biết và giải thích được đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng.
b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Nhiệm vụ 1: Nguyên nhân bùng nổ
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm Dựa vào tư liệu SGK, hãy hoàn thành phiếu học tập sau
	Quân Pháp khiêu chiến
	Chủ trương của Đảng
	Ý nghĩa


	
	
	

	
	
	


Nhiệm vụ 2:  Đường lối kháng chiến
GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi Dựa vào tư liệu SGK, trả lời câu hỏi
? Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến được thể hiện qua các văn kiện nào? 
? Em hãy nêu nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK.
GV cho HS xem đoạn video về Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác để cung cấp thêm thông tin
GV cung cấp thông tin hình ảnh
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   B3: Báo cáo kết quả hoạt động.
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
Dự kiến sản phẩm
	Quân Pháp khiêu chiến
	Chủ trương của Đảng
	Ý nghĩa


	Từ tháng 11-1946, quân Pháp khiêu khích, tấn công quân sự ở Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội,...

	Ngày 18-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp ở Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) quyết định phát động cả nước kháng chiến. 

	– Thể hiện thiện chí của Chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết mối quan hệ với Pháp. Nhân dân ta quyết không nhượng bộ lợi ích tối cao của dân tộc, Đảng quyết định phát động kháng chiến.
- Quân Pháp vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam

	Ngày 18/12/1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, để quân Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trị an ở Hà Nội
	Tối 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hưởng ứng lời kêu gọi, nhân dân cả nước đã đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
	


B4: Kết luận, nhận định (GV)
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	I.Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ
- Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, thực dân Pháp tăng cường các hoạt động quân sự nhằm đặt ách cai trị ở Việt Nam một lần nữa.
- Trước tình thế đó, Thường vụ BCH TW Đảng đã họp quyết định phát động toàn quốc kháng chiến.
- Ngày 19/12/1946, chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp là toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế.




III. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)
a. Mục tiêu Mô tả được Một số thắng lợi trên mặt trận quân sự trong kháng chiến chống thực dân pháp giai đoạn 1946 – 1950
b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV yêu cầu HS Lớp chia thành 4 nhóm hoàn thành phiếu học tập sau
	Tên chiến dịch
	Thắng lợi tiêu biểu
	Ý nghĩa

	Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (1946-1947)
	
	


B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK.
GV cung cấp thông tin hình ảnh
 Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (1946-1947)
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Bức ảnh do bác sĩ quân y Trần Hạnh chụp tháng 12/1946. Người trong ảnh là chiến sĩ Nguyễn Văn Thiềng, còn gọi là Trần Thành, quê ở phố hàng Vôi – Hà Nội. Bức ảnh gốc hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng quân sự Việt Nam.
Bức ảnh phản ánh một hiện thực lịch sử sinh động về các chiến sĩ trung đoàn Thủ đô “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Hành động quyết tử của chiến sĩ Trần Thành mãi mãi là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước và lòng dũng cảm sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc mà  các thế hệ thanh niên cần học tập…
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   B3: Báo cáo kết quả hoạt động.
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
Dự kiến sản phẩm
	Tên chiến dịch
	Thắng lợi tiêu biểu
	Ý nghĩa

	Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (1946-1947)
	- Từ ngày 19-12-1946 đến tháng 2-1947, quân dân ở các đô thị ở phía bắc vĩ tuyến 16 như Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Vĩnh, Huế, Đà Nẵng.... đã tổ chức nhiều trận đánh làm tiêu hao sinh lực quân Pháp.
- Tại Hà Nội, quân dân Thủ đô đã đánh gần 200 trận, tiêu biểu như trận ở Bắc Bộ phủ, chợ Đồng Xuân, Nhà Bưu điện,... 
	- Góp phần tiêu diệt một phần sinh lực địch, giam chân quân Pháp trong thành phố để các cơ quan Đảng, Chính phủ, Mặt trận, đoàn thể di chuyển về căn cứ an toàn.
- Đánh bại ý đồ đánh úp cơ quan đầu não kháng chiến tại Hà Nội, bước đầu làm phá sản kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp, tạo điều kiện cho cả nước chuyển sang kháng chiến lâu dài.



B4: Kết luận, nhận định (GV)
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	III. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)
1. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16
- Từ ngày 19-12-1946 đến tháng 2-1947, quân dân ở các đô thị ở phía bắc vĩ tuyến 16 như Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng,…
- Đánh bại ý đồ đánh úp cơ quan đầu não kháng chiến tại Hà Nội, bước đầu làm phá sản kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp, tạo điều kiện cho cả nước chuyển sang kháng chiến lâu dài.













































HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi  của GV 
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 GV mời HS tham gia trò chơi: Tiêu diệt Virut
Cách chơi : 
Có 5 câu hỏi dạng trắc nghiệm, mỗi nhóm chọn 1 câu hỏi bất kì, nhóm nào trả lời đúng và nhất sẽ có điểm cộng
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Câu 1. Sự kiện nào trực tiếp đưa đến quyết định của Đảng và Chính phủ phát động toàn quốc kháng chiến chống Pháp?
A. Pháp đánh chiếm Lạng Sơn (11/1946).
B. Pháp tấn công vào cơ quan Bộ Tài chính ở Hà Nội (12/1946).
C. Pháp đánh Hải Phòng (11/1946).
D. 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư buộc ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng.
Câu 2: Tài liệu nào sau đây lần đầu tiên khẳng định sự nhân nhượng của nhân dân Việt Nam đối với thực dân Pháp xâm lược đã đến giới hạn cuối cùng?
A. “ Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
B. “ Tuyên ngôn Độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí
C. “ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ chí Minh.
D. “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Tổng Bí thư Trường Trinh.
Câu 3: Hành động nghiêm trọng trắng trợn nhất thể hiện thực dân Pháp đã bội ước tiến công ta?
A. ở Nam Bộ và Trung Bộ, Pháp tập trung quân tiến công các cơ sở cách mạng của ta.
B. ở Hà Nội, thực dân Pháp liên tiếp gây những cuộc xung đột vũ trang.
C. ở Bắc Bộ thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn.
D. 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ hạ vũ khí đầu hàng
Câu 4: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chính thức bắt đầu từ lúc nào?
A. 18/12/1946.
B. 19/12/1946.
C. 20/12/1946.
D. 21/12/1946.
Câu 5: Đường lối kháng chiến của Đảng ta là gì?
A. Phải liên kết với cuộc kháng chiến của Lào và Cam-pu-chia.
B. Kháng chiến toàn diện.
C. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế
D. Kháng chiến dựa vào sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xác định yêu cầu của GV
- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi	
B3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần)
Sản phẩm dự kiến
	CH
	1
	2
	3
	4
	5

	ĐA
	D
	C
	D
	B
	C


B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Bài làm của HS.
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)
Bài tập: Theo em nội dung nào trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược có thể vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay? vì sao?
 B2: Thực hiện nhiệm vụ	
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
B3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
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Toan dan tham gia khang chién. Chién tranh
nhan dan sé tao dugc thé tran cé nudc cung
danh giac, mbi ngudi dan la mét chién si, moi
lang xa la mét phao dai.

Tién hanh khang chién lau dai, nham déanh
thang ké dich c6 uu thé vé kinh té va quan
sy; tling budc chuyén hoa tuong quan Iuc
lugng theo hudng c6 Igi cho Iluc lugng
khang chién.
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Khang chién trén céc linh vyc: quan su,
chinh tri, kinh t&, van hoa, ngoai giao,.. nham
huy déng moi kha nang, stic manh cta dan
toc dé danh bai ké thu.
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Khang chién phai dya vao sic minh la
chinh dé phat huy dugc moi kha nang clia
quan chung, déng thdi can tranh th( sy
déng tinh, tng hd cla quéc té.

Hinh 13.3. Dudng 16i khang chién toan quéc chéng thuc dan Phap xam lugce cla Dang




image8.png
Chudng ngai vat giao thong hao tao thé lién Duc théng twdng nha no sang nha kia, lam
hoan chién dau trén dwong pho thanh nhirng con dwdng bi mat khap thanh pho.





image9.png




image10.png
Bom ba cang vii khi chién diu ciia quin din Ha
Noi nim 1946




image11.png




image12.png
Twong dai “Quyé




image13.png
Trb choi Y}Z; Gg;\
T'NEU DIET \

CORONA VIRUS





image1.png




image2.png
Hih 131 Ghién s quyét T Thanh o bom
ba cang don dnh xe tang Phap trén duong ph6
Ha Noi (1946)





image3.png
Ngdi nha ¢ Van Phuc, thi x3 Ha Dong (Ha Tay) - Noi Ban ﬂm(mg vu hop tir ngay 18 dén
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